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Mẫu số 01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________________________

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ HỌC TẬP
(Từ ngày ... tháng ... năm ............ đến ngày ... tháng ... năm............)
_____________

	Kính gửi:
	....................................................[footnoteRef:1] [1: Ghi chú:
 Tên cơ quan cử đi học.] 



1. Họ và tên:		
2. Số định danh cá nhân: 		
3. Quyết định cử đi học (số, ngày cấp): ....................................................., 
Trình độ đào tạo:......................................................................................... 
4. Cơ quan quản lý trực tiếp (nếu có):	.....................................................
	
5. Diện học bổng (Hiệp định/NSNN/Khác, ghi cụ thể):............................	
6. Ngành/nghề học ở nước ngoài (ghi tiếng Việt và tiếng Anh):
	
7. Tên và địa chỉ trường học ở nước ngoài (ghi tiếng Việt và tiếng Anh): 	
	
8. Ngày đến trường nhập học:	
9. Ngày bắt đầu khóa học (theo thông báo của trường):	
10. Thời gian đào tạo (theo thông báo của trường):	
11. Đang học học kỳ mấy, thời gian còn lại:	
12. Địa chỉ nơi ở nước ngoài: ....................................................................
13. E-mail ở nước ngoài:	
14. Điện thoại liên hệ ở nước ngoài:	
15. Kết quả học tập [footnoteRef:2]: 	 [2:  Đối với du học sinh học bổng: Ghi thông tin đầy đủ để làm căn cứ tiếp tục hoặc tạm dừng cấp sinh hoạt phí.] 

(Viết theo xếp loại, nếu có; hoặc số môn đạt điểm A, điểm B, điểm C... hoặc theo cách cho điểm của trường đến học; đối với nghiên cứu sinh, thực tập sinh ghi xếp loại kết quả): 	
	
16. Họ tên người hướng dẫn (supervisor) hoặc người tư vấn (adviser): 	
Địa chỉ e-mail của người hướng dẫn/tư vấn: 	
 17. Kiến nghị, đề xuất (nếu có):	
	
18. Đề nghị cấp học phí, sinh hoạt phí (đối với du học sinh học bổng):	
Đề nghị chuyển học phí (theo giấy báo của trường) du học sinh cập nhật thông tin tài khoản của trường theo chi tiết sau:
	  -  Tên ngân hàng
  -  Địa chỉ ngân hàng
  - Mã số ngân hàng (như Swift, Code, hoặc ABA/Routing)
  - Thông tin ngân hàng trung gian (nếu có)
	-  Tên người hưởng (tên chủ tài khoản của cơ sở giáo dục)
-   Địa chỉ người hưởng

	-   Số tài khoản
-   Số Iban (nếu có)


Đã nhận sinh hoạt phí đến hết tháng ...... năm ........
Học kỳ cuối cùng xin được chuyển sinh hoạt phí đến tháng....... năm .........., Tổng số ...... tháng.	
Cập nhật số tài khoản cá nhân đã đăng ký: [footnoteRef:3] [3: Ghi chú:
 Ghi tên người hưởng theo tên tài khoản mở tại ngân hàng và địa chỉ ngân hàng. Du học sinh chịu mọi chi phí liên quan trong trường hợp cung cấp thông tin chuyển tiền không chính xác.] 


	  - Tên ngân hàng
  - Địa chỉ ngân hàng
  - Mã số ngân hàng (như Swift, Code hoặc ABA/ Routing)
  - Thông tin ngân hàng trung gian (nếu có)
	- Tên người hưởng (tên chủ  tài khoản cá nhân)
-  Địa chỉ người hưởng

	-  Số tài khoản
-  Số Iban (nếu có)



	Xác nhận của cơ sở giáo dục [footnoteRef:4] [4:  Để nhận được xác nhận của cơ sở giáo dục nước ngoài du học sinh có thể viết báo cáo bằng tiếng Anh (báo cáo dài hơn 01 trang thì cần có chữ ký/dấu giáp lai xác nhận trên tất cả các trang của báo cáo). Nếu không có xác nhận của cơ sở giáo dục trên báo cáo thì phải gửi kèm theo kết quả học tập có xác nhận của cơ sở giáo dục.] 

	……., ngày … tháng … năm ……
Người báo cáo
 (Ký và ghi rõ họ tên)
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Mẫu số 02

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________________________


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHUYỂN NGÀNH/NGHỀ HỌC/TRƯỜNG/
NƯỚC ĐẾN HỌC
     
Kính gửi: .......................................[footnoteRef:5] [5: Ghi chú:
 Tên cơ quan cử đi học.] 


Tôi tên là: 	
Cơ quan quản lý trực tiếp (nếu có): 	
	
Được cử đi học ở nước ngoài theo Quyết định số ……ngày …… tháng ........ năm……. của……………….	
Cơ sở giáo dục đã tiếp nhận/đang học: 	
Trình độ đào tạo: 	
Ngành/nghề đào tạo: 	
Tổng thời gian đào tạo theo Quyết định cử đi học/Văn bản tiếp nhận đào tạo:	……………………………………………	
Ngày nhập học: 	
Văn bản của cơ sở giáo dục đồng ý tiếp nhận chuyển ngành/nghề học/trường/nước đến học số........ ngày ..... tháng .... năm của 	
	
Lý do đề nghị chuyển ngành/nghề học/trường/nước đến học: 	
	
Tôi cam kết tự túc mọi chi phí phát sinh từ việc xin chuyển ngành/nghề học/trường/nước đến học vượt mức đã quy định đối với việc đi học theo Quyết định cử đi học tại cơ sở giáo dục ban đầu. 
Trân trọng đề nghị Quý cơ quan xem xét, cho tôi được chuyển ngành/nghề học/trường/nước đến học.     
Địa chỉ liên lạc của tôi:	
	
E-mail: 	
Điện thoại cố định: 	 Điện thoại di động: 	

	


	
	......., ngày ... tháng ... năm .......                                                     Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)



Mẫu số 03

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________________________


ĐƠN ĐỀ NGHỊ TẠM DỪNG HỌC 
     
Kính gửi: .................................[footnoteRef:6] [6: Ghi chú:
 Tên cơ quan cử đi học.] 


Tôi tên là: 	
Cơ quan quản lý trực tiếp (nếu có): 	
	
Được cử đi học ở nước ngoài theo Quyết định số …. ngày …. tháng ..... năm……. của……………….	
Cơ sở giáo dục nước ngoài đang học: 	
Trình độ đào tạo: 	
Ngành/nghề đào tạo: 	
Văn bản của cơ sở giáo dục nước ngoài đồng ý tạm dừng học số........ ngày ..... tháng .... năm ....
Lý do đề nghị tạm dừng học: 	
	
	
Thời gian đề nghị tạm dừng học: từ tháng ....../năm 20...... đến tháng ...../năm 20....
Tôi cam kết tự túc mọi chi phí phát sinh trong quá trình tạm dừng học. 
Trân trọng đề nghị Quý cơ quan xem xét, cho tôi được tạm dừng học.     
Địa chỉ liên lạc của tôi:	
	
E-mail: 	
Điện thoại nhà: 	 Điện thoại di động: 	

	


	
	......, ngày ... tháng ... năm ......                                                     Người làm đơn
 (Ký và ghi rõ họ tên)




Mẫu số 04

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________________________

ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN THỜI GIAN HỌC TẬP Ở NƯỚC NGOÀI 
     
Kính gửi: .......................................[footnoteRef:7] [7: Ghi chú:
 Tên cơ quan cử đi học.] 


Tôi tên là: 	
Cơ quan quản lý trực tiếp (nếu có): 	
	
Quyết định cử đi học số ….. ngày ….. tháng ...... năm .... của 	
Tên trường đến học, nước: 	
Trình độ đào tạo: 	
Ngành/nghề đào tạo: 	
Tổng thời gian đào tạo theo Quyết định cử đi học/Văn bản tiếp nhận đào tạo: 	
Ngày nhập học: 	
Lý do đề nghị gia hạn: 	
	
	
Thời gian đề nghị gia hạn: từ tháng ....../năm 20..... đến tháng ...../năm 20....	
Kinh phí trong thời gian gia hạn[footnoteRef:8]: 	 [8:  Ghi rõ kinh phí do du học sinh tự thu xếp hoặc cơ sở giáo dục nước ngoài đài thọ.] 

	
Trân trọng đề nghị Quý cơ quan xem xét, cho tôi được gia hạn thời gian học tập.     
Địa chỉ liên lạc của tôi:	
	
E-mail: 	
Điện thoại nhà: 	 Điện thoại di động: 	


	

	......., ngày ... tháng ... năm .....                                                     Người làm đơn
 (Ký và ghi rõ họ tên)




Mẫu số 05

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________________________

BÁO CÁO TỐT NGHIỆP
Kính gửi: ...............................[footnoteRef:9] [9: Ghi chú:
 Tên cơ quan cử đi học.] 


1. Họ và tên: 	
2. Số định danh cá nhân: 	
3. Cơ quan quản lý trực tiếp (nếu có): 	
4. Quyết định cử đi học số ……….ngày .... tháng .... năm .... của 	
5. Thời gian học tập ở nước ngoài: 	
6. Thời gian gia hạn học tập ở nước ngoài: từ tháng …/20…. đến tháng …/20	
7. Ngày tốt nghiệp: 	 Ngày về nước: 	
8. Kết quả học tập [footnoteRef:10]:  [10:  Ghi rõ văn bằng được cấp (thông tin này bắt buộc phải có), nếu chưa có bằng tốt nghiệp thì phải trình bày rõ lý do; ghi rõ kết quả xếp loại học tập (nếu có); hoặc số môn đạt điểm A, điểm B, C,… hoặc theo cách cho điểm của cơ sở giáo dục.] 

- Văn bằng, chứng chỉ được cấp: 	
- Kết quả xếp loại học tập: 	
9. Tên cơ sở giáo dục nước ngoài (ghi bằng tiếng Việt và tiếng Anh): 	
	
10. Tên đề tài luận văn thạc sĩ (nếu học thạc sĩ coursework không có luận văn thì ghi: không có luận văn), đề tài luận án tiến sĩ, chuyên đề thực tập: 	
	
	
11. Tên và học hàm, học vị của người hướng dẫn: 	
12. Đánh giá của cơ sở giáo dục hoặc giáo sư hướng dẫn (nếu có, viết tóm tắt): 	
	
	
13. Nguyện vọng, đề nghị [footnoteRef:11]: 	 [11:  Ghi rõ: Trở lại cơ quan cũ hoặc bố trí nơi làm việc hoặc công việc mới phù hợp hơn với kết quả đã được đào tạo; đồng thời nêu rõ vấn đề hoặc công trình kiến nghị được ứng dụng, khả năng ứng dụng, yêu cầu được học tập bồi dưỡng thêm, yêu cầu về điều kiện làm việc trong nước,… ] 

	
	
14. Cơ quan công tác sau khi tốt nghiệp về Việt Nam: 	
	
Địa chỉ: 	
15. Địa chỉ liên hệ [footnoteRef:12]: 	 [12:  Thông tin bắt buộc phải cung cấp.
] 

Điện thoại cố định: 	, Điện thoại di động: 	
E-mail: 	 
16. Kiến nghị, đề xuất đối với cơ quan quản lý trực tiếp, cơ quan cử đi học: 	
	
	
Tôi cam đoan nội dung báo cáo là hoàn toàn trung thực, chính xác và xin chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo.

	……, ngày …… tháng …… năm …...
Người báo cáo
 (Ký và ghi rõ họ tên)



Mẫu số 06


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________________________

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ GIẢNG DẠY, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 
VÀ TRAO ĐỔI HỌC THUẬT
(Từ ngày ... tháng ... năm ....... đến ngày ... tháng ... năm......)
_____________

	Kính gửi:
	....................................................[footnoteRef:13] [13: Ghi chú:
 Tên cơ quan quản lý trực tiếp.] 


	
	


1. Họ và tên:	Nam/nữ:	
2. Số định danh cá nhân:  	
3. Quyết định cử ra nước ngoài giảng dạy/nghiên cứu khoa học số/ngày cấp: 	
4. Cơ quan quản lý trực tiếp:	
	
5. Lĩnh vực giảng dạy/nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật (ghi tiếng Việt và tiếng Anh):
	
	
6. Tên và địa chỉ cơ sở giáo dục/tổ chức khoa học công nghệ ở nước ngoài tham gia giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật (ghi tiếng Việt và tiếng Anh): 	
	
7. Địa chỉ nơi ở nước ngoài: 	
8. E-mail ở nước ngoài:	
9. Điện thoại liên hệ ở nước ngoài:	
10. Báo cáo tình hình giảng dạy/kết quả nghiên cứu khoa học, trao đổi học thuật tại nước ngoài:  	
	
11. Kiến nghị, đề xuất (nếu có):	
	

	
	……., ngày … tháng … năm ……
Người báo cáo

(Ký và ghi rõ họ tên)





Mẫu số 07

	TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC CHỦ QUẢN [footnoteRef:14] [14: Ghi chú:
 Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).] 

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC [footnoteRef:15] [15:  Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản.] 

___________
	Số:            /BC-..... [footnoteRef:16] [16:  Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước ban hành văn bản.] 

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________________________
......, ngày ..... tháng ..... năm ......



BÁO CÁO 
Về việc tuyển sinh và cử công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập
____________

Căn cứ Nghị định số     /202.../NĐ-CP ngày      tháng      năm 202… của Chính phủ quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật, .......[footnoteRef:17] báo cáo về việc tuyển sinh và cử công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập năm ….. như sau: [17:  Tên cơ quan/tổ chức báo cáo.] 

1. Tình hình chung về công tác tuyển sinh và cử công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập [footnoteRef:18]: 	 [18:  Kèm theo Mẫu số 08 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.] 

	
	
2. Khó khăn, vướng mắc:
	
	
	
3. Kiến nghị, đề xuất:
	
	
	
Trân trọng.

	Nơi nhận:
· ...... ;
· ...... ;
· Lưu: VT, ... 
	THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN/TỔ CHỨC
  (Chữ ký, dấu, ghi rõ họ tên)



Mẫu số 08

	TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC CHỦ QUẢN [footnoteRef:19]
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC [footnoteRef:20] [19: Ghi chú:
 Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).]  [20:  Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản.] 

__________

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
____________________________________



THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG CÔNG DÂN VIỆT NAM 
RA NƯỚC NGOÀI HỌC TẬP NĂM…………
(Kèm theo Báo cáo số:         /BC-…… ngày..... tháng..... năm……… )
___________

	STT
	Quốc gia 
đến học
	Số lượng người học theo các trình độ

	
	
	Ngoại ngữ
	Phổ thông
	Sơ cấp
	Trung cấp
	Cao đẳng
	Dự bị đại học
	Đại học
	Thạc sĩ
	Tiến sĩ
	Thực tập
	Tổng cộng

	I
	Châu Âu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Anh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Pháp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Ý
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	LB Nga
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	....
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Châu Á
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Hàn Quốc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Nhật Bản
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Trung Quốc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	.....
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	Châu Mỹ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Ca-na-đa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Hoa Kỳ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Cu-ba
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	....
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV
	Châu Úc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Ô-xtơ-rây-li-a
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Niu-Di-lân
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	V
	Châu Phi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Ma-rốc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Nam Phi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	....
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






Mẫu số 09
	
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/
THÀNH PHỐ….
__________

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_____________________________________




DANH SÁCH TỔ CHỨC KINH DOANH DỊCH VỤ 
TƯ VẤN DU HỌC NĂM......
(Kèm theo Báo cáo số          /BC-……. ngày... tháng... năm……..)
____________

	STT
	Tên giao dịch của tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học (bằng tiếng Việt)
	Tên giao dịch quốc tế của tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học (bằng tiếng Anh)
	Số Giấy chứng nhận
	Ngày cấp
	Phạm vi tư vấn du học
	Tổng số công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập
	Địa chỉ
	Điện thoại liên hệ
	Web/
Email
	Tình trạng hoạt động
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Giáo dục phổ thông, cao đẳng sư phạm, đại học, bồi dưỡng ngoại ngữ
	Sơ cấp, trung cấp, cao đẳng
	
	
	
	
	
	

	 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Công ty A
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Công ty B
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	NGƯỜI LẬP BIỂU
	
	THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
(Chữ ký, dấu, ghi rõ họ tên)



Ghi chú:
- Lập biểu trên Microsoft Excel, phông chữ Times new roman, cỡ chữ 12, trên cùng 1 file gồm các biểu khác nhau;
- Cột số 1: Tên tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học (TVDH) được viết trong Giấy chứng nhận (GCN) đăng ký kinh doanh dịch vụ TVDH;
- Cột số 2: Tên tiếng Anh của tổ chức kinh doanh dịch vụ TVDH;
- Cột số 3: Số GCN đăng ký kinh doanh dịch vụ TVDH do cơ quan có thẩm quyền cấp;
- Cột số 4: Ngày cấp GCN đăng ký kinh doanh dịch vụ TVDH;
- Cột số 5, cột số 6: Phạm vi tư vấn du học được cấp trong GCN đăng ký kinh doanh dịch vụ TVDH;
- Cột số 7: Tổng số công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập trong năm;
- Cột số 8: Địa chỉ trụ sở ghi trong GCN đăng ký kinh doanh dịch vụ TVDH;
- Cột số 9: Số điện thoại liên hệ của tổ chức kinh doanh dịch vụ TVDH;
- Cột số 10: Website hoặc Email liên hệ của tổ chức kinh doanh dịch vụ TVDH;
- Cột số 11: Ghi rõ tình trạng hoạt động: đang hoạt động, đình chỉ hoặc thu hồi GCN đăng ký kinh doanh dịch vụ TVDH.

Mẫu số 10
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/
THÀNH PHỐ …
__________ 
Số:            /BC-.....
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________________________
........., ngày ... tháng ... năm …



BÁO CÁO 
Công tác quản lý công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập năm …
_____________
      
         Kính gửi: 
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Căn cứ Nghị định số:        /202…/NĐ-CP ngày      tháng      năm 202… của Chính phủ quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật, Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố ………… báo cáo về công tác quản lý công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập của địa phương thông qua các tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học và thông qua nguồn ngân sách của địa phương như sau:
I. Công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập theo diện tự túc thông qua các tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học
1. Tổng hợp tình hình cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học
Tổng số tổ chức đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học:
- Số lượng cấp mới trong năm:
- Số lượng đang hoạt động:
- Số lượng bị đình chỉ:
- Số lượng ngừng hoạt động (bao gồm cả thu hồi Giấy chứng nhận): 
Lý do ngừng hoạt động: 
2. Tình hình hoạt động của các tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học và thống kê danh sách công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập
2.1. Tổng hợp danh sách tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học năm ..... (theo Mẫu số 09 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này).
2.2. Thống kê số lượng công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập năm ...... (theo Mẫu số 08 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này).
- Số lượng du học sinh đã tốt nghiệp trong năm (Tổng số đã tốt nghiệp, số đã về nước, số chưa về nước).
3. Công tác quản lý đối với các tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn  du học
3.1. Việc ban hành các văn bản hướng dẫn.
3.2. Công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động các tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học (số lượng cuộc thanh tra, kiểm tra; những ưu điểm và các vấn đề chủ yếu phát hiện qua thanh, kiểm tra; biện pháp xử lý đã thực hiện).
II. Tình hình thực hiện tuyển sinh và cử công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập theo nguồn ngân sách nhà nước của địa phương (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........................................................................................………
Thống kê số lượng du học sinh ra nước ngoài học tập theo nguồn ngân sách của địa phương hoặc các nguồn học bổng khác (nếu có) theo Mẫu số 08 ban hành kèm theo Nghị định này.
III. Khó khăn, vướng mắc
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................................................................................…………………
IV. Kiến nghị, đề xuất
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………

	Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở GDĐT tỉnh/thành phố…:
- Sở LĐTBXH tỉnh/thành phố…;
- ………………;
- Lưu: VT,…
	THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
(Chữ ký, dấu, ghi rõ họ tên)
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Mẫu số 11
(Dùng cho Tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học)

	TÊN TỔ CHỨC KINH DOANH DỊCH VỤ TƯ VẤN DU HỌC
__________
Số:            /BC- ...
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________________________
........., ngày ...... tháng …... năm ......




BÁO CÁO 
Hoạt động tư vấn du học năm ……
__________

1. Thông tin chung về tổ chức tư vấn du học:
- Tên tổ chức tư vấn du học:………………………………………………
- Địa chỉ:…….. ……số điện thoại:………. Website/email:………..…..
- Giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ tư vấn du học (số, ngày cấp);
- Phạm vi tư vấn du học tại Giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ tư vấn du học:
- Danh sách nhân viên trực tiếp tư vấn du học (Họ tên, năm sinh, văn bằng, chứng chỉ, địa bàn phụ trách tư vấn).
- Năm bắt đầu hoạt động tư vấn du học và tổng số du học sinh đã tư vấn đi du học ở nước ngoài đến thời điểm báo cáo;
- Địa bàn hoạt động chủ yếu (Quốc gia/vùng lãnh thổ nước ngoài có nhiều du học sinh Việt Nam do tổ chức tư vấn đi học).
2. Tình hình hoạt động tư vấn du học và số lượng công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập năm … (năm báo cáo).
2.1 Các thỏa thuận hợp tác/đại diện tuyển sinh: ghi cụ thể tên, địa chỉ, quốc gia của từng cơ sở đào tạo có thỏa thuận hợp tác/đại diện tuyển sinh.
2.2. Kết quả tư vấn du học
[bookmark: _Hlk40274773]- Bảng tổng hợp danh sách chi tiết công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập trong năm …

	STT
	Họ và tên
	Giới tính
	Năm sinh
	Cơ quan quản lý trực tiếp/ Địa chỉ thường trú
	Quốc gia đến học
	Cơ sở giáo dục đến học
	Trình độ đào tạo
	Ngành học
	Thời gian bắt đầu
	Thời gian kết thúc
	Tình trạng
	Nguồn kinh phí
	Ghi chú

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Nguyễn Văn A
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	2
	Nguyễn Thị B
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	Tổng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 


- Thống kê số lượng công dân Việt Nam đã đi học ở nước ngoài trong năm … (theo Mẫu số 08 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này). 
- Số lượng du học sinh đã tốt nghiệp trong năm ... (số đã tốt nghiệp; số đã về nước, số chưa về nước).
2.3. Các hoạt động khác:
- Hội nghị, hội thảo, hội chợ, triển lãm về du học đã tổ chức trong năm (ghi tên, thời gian, địa điểm tổ chức, số người tham gia).
- Tổ chức bồi dưỡng kỹ năng cần thiết, đào tạo ngoại ngữ cho công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập (giấy phép đào tạo ngoại ngữ; số lớp, số học viên đã tham gia trong năm).
3. Khó khăn, vướng mắc:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4. Kiến nghị, đề xuất:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Trân trọng.

	Nơi nhận:
- Sở GDĐT tỉnh/thành phố…:
- Sở LĐTBXH tỉnh/thành phố…;
- Lưu: VT, …
	GIÁM ĐỐC
(Chữ ký, dấu, ghi rõ họ tên)












Mẫu số 12

	TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC CHỦ QUẢN [footnoteRef:21] [21: Ghi chú:
 Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).] 

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC [footnoteRef:22] [22:  Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản] 

____________
	Số:            /BC-..... [footnoteRef:23] [23:  Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước ban hành văn bản.] 

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________________________
........., ngày ... tháng ... năm ......



BÁO CÁO 
Về việc cử công dân Việt Nam ra nước ngoài giảng dạy, 
nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật
__________

Căn cứ Nghị định số     /202…/NĐ-CP ngày      tháng      năm 202… của Chính phủ quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật, .......[footnoteRef:24]  báo cáo về việc cử công dân Việt Nam ra nước ngoài giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật năm …. như sau: [24:  Tên cơ quan/tổ chức báo cáo.] 

1. Tình hình chung về công tác cử công dân Việt Nam ra nước ngoài giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật [footnoteRef:25]: 	 [25:  Kèm theo Mẫu số 13 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.] 

	
	
2. Những khó khăn, vướng mắc:
	
	
	
3. Kiến nghị, đề xuất:
	
	
	
Trân trọng.

	Nơi nhận:
· ...... ;
· ...... ;
· Lưu: VT, ... 
	THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN/TỔ CHỨC
(Chữ ký, dấu, ghi rõ họ tên)
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Mẫu số 13
	
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC CHỦ QUẢN [footnoteRef:26] [26: Ghi chú:
 Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).] 

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC [footnoteRef:27] [27:  Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản.] 

____________

	
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________


 
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG CÔNG DÂN VIỆT NAM RA NƯỚC NGOÀI GIẢNG DẠY, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ TRAO ĐỔI HỌC THUẬT 
NĂM…………
(Kèm theo Báo cáo số       /BC-…… ngày...... tháng..... năm...…..)
____________

	STT
	Quốc gia đến 
giảng dạy/nghiên cứu khoa học, trao đổi học thuật
	Đối tượng tham gia giảng dạy/nghiên cứu khoa học, trao đổi học thuật
	Số lượng người tham gia giảng dạy

	Số lượng người tham gia nghiên cứu khoa học, trao đổi học thuật

	Tổng cộng
	Ghi 
chú

	1
	Anh
	 
	 
	 
	 
	

	2
	Pháp
	
	
	
	
	

	3
	Hoa Kỳ
	 
	 
	 
	 
	

	4
	Nhật Bản
	
	
	
	
	

	5
	Hàn Quốc
	
	
	
	
	

	…
	…
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Tổng cộng
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Mẫu số 14

	TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC CHỦ QUẢN [footnoteRef:28] [28: Ghi chú:
 Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).] 

TÊN CƠ SỞ ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ 
TƯ VẤN DU HỌC [footnoteRef:29] [29:  Tên cơ sở đào tạo nghiệp vụ tư vấn du học.] 

____________
Số:          /BC- …[footnoteRef:30] [30:  Chữ viết tắt tên cơ sở đào tạo nghiệp vụ tư vấn du học.] 

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________________________________
…, ngày … tháng … năm …



BÁO CÁO
Về việc thực hiện đào tạo nghiệp vụ tư vấn du học năm …
____________

Kính gửi: 
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Căn cứ Nghị định số      /202…/NĐ-CP ngày    tháng      năm 202… của Chính phủ quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật, [footnoteRef:31]…… báo cáo về việc thực hiện đào tạo nghiệp vụ tư vấn du học như sau: [31:  Tên cơ sở đào tạo nghiệp vụ tư vấn du học.] 

I. Khái quát chung
(Cung cấp thông tin giới thiệu chung về Cơ sở đào tạo nghiệp vụ tư vấn du học; minh chứng về việc có kinh nghiệm trong thực hiện gửi sinh viên ra nước ngoài học tập và đã có sinh viên hoàn thành chương trình học tập).
II. Kết quả đào tạo nghiệp vụ tư vấn du học 
1. Kết quả đào tạo (gửi kèm các Quyết định phê duyệt danh sách học viên trúng tuyển và Quyết định phê duyệt danh sách học viên hoàn thành khóa học đủ điều kiện được cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học)

	STT
	Tên lớp/khóa
	Địa điểm
	Thời gian học
	Số lượng học viên 
	Số lượng học viên được cấp chứng chỉ
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	


2. Thống kê đội ngũ giảng viên: danh sách và trích ngang lý lịch của người tham gia giảng dạy
	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Trình độ chuyên môn
	Cơ quan công tác
	Môn học/module tham gia giảng dạy
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	


3. Chương trình, tài liệu giảng dạy (gửi kèm báo cáo)
III. Khó khăn, vướng mắc
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
IV. Kiến nghị, đề xuất
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………


	Nơi nhận:
- ………;
- Lưu: .....
	GIÁM ĐỐC/HIỆU TRƯỞNG
          (Chữ ký, dấu, ghi rõ họ tên)
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Mẫu số 15

	TÊN CƠ QUAN [footnoteRef:32] [32: Ghi chú:
 Tên cơ quan báo cáo.] 

__________
                  Số:         / … [footnoteRef:33] [33:  Chữ viết tắt tên cơ quan ban hành văn bản.] 

V/v báo cáo tình hình công dân 
Việt Nam ra nước ngoài học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học 
và trao đổi học thuật
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________________________
Hà Nội, ngày ... tháng ... năm ......




Kính gửi: ……………….[footnoteRef:34] [34:  Tên cơ quan nhận báo cáo.] 


Căn cứ Nghị định số     /202… /NĐ-CP ngày      tháng      năm 202… của Chính phủ quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật, … [footnoteRef:35] xin báo cáo về tình hình công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật năm ….. như sau: [35:  Tên cơ quan báo cáo.] 

1. Tình hình công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật [footnoteRef:36]:  [36:  Kèm theo Mẫu số 16 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.] 

1.1. Du học sinh học bổng ngân sách nhà nước
	
	
1.2. Du học sinh học bổng khác và du học sinh tự túc 
	
	
1.3. Quản lý tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học
	
	
1.4. Công dân Việt Nam ra nước ngoài giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật
	
	
2. Khó khăn, vướng mắc
	
	
3. Kiến nghị, đề xuất
	
	
Trân trọng.

	Nơi nhận:
· …...;
· ...... ;
· Lưu: VT, …
	THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
  (Chữ ký, dấu, ghi rõ họ tên)
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Mẫu số 16

	
		 TÊN CƠ QUAN [footnoteRef:37] [37: Ghi chú:
 Tên cơ quan báo cáo.] 

_________
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________________________
Hà Nội, ngày ... tháng ... năm ......







THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG CÔNG DÂN VIỆT NAM 
RA NƯỚC NGOÀI HỌC TẬP, GIẢNG DẠY, NGHIÊN CỨU 
KHOA HỌC VÀ TRAO ĐỔI HỌC THUẬT NĂM ……
(Kèm theo Công văn số:       /…[footnoteRef:38]  ngày …. tháng ….. năm ……) [38:  Chữ viết tắt tên cơ quan ban hành văn bản.] 

_____________

Bảng 1: Tổng hợp số lượng du học sinh học bổng ngân sách nhà nước 
học tập tại nước ngoài năm ……

	STT
	Quốc gia đến học
	Số lượng người học theo các trình độ

	
	
	Ngoại ngữ
	Phổ thông
	Sơ cấp
	Trung cấp
	Cao đẳng
	Đại học
	Thạc sĩ
	Tiến sĩ
	Thực tập
	Tổng cộng

	I
	Châu Âu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Anh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Pháp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Ý
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Liên bang Nga
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	....
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Châu Á
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Hàn Quốc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Nhật Bản
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Trung Quốc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	.....
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	Châu Mỹ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Ca-na-đa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Hoa Kỳ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Cu-ba
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	....
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV
	Châu Úc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Ô-xtơ-rây-li-a
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Niu-Di-lân
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	V
	Châu Phi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Ma-rốc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Nam Phi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	....
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





Bảng 2: Tổng hợp số lượng du học sinh học bổng khác 
và du học sinh tự túc học tập tại nước ngoài năm …
(Tổng hợp từ báo cáo của các tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học)

	STT
	Quốc gia 
đến học
	Số lượng người học theo các trình độ

	
	
	Ngoại ngữ
	Phổ thông
	Sơ cấp
	Trung cấp
	Cao đẳng
	Dự bị đại học
	Đại học
	Thạc sĩ
	Tiến sĩ
	Thực tập
	Tổng cộng
	

	I
	Châu Âu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Anh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Pháp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Ý
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Liên bang Nga
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	....
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Châu Á
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Hàn Quốc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Nhật Bản
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Trung Quốc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	.....
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	Châu Mỹ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Ca-na-đa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Hoa Kỳ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Cu-ba
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	....
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV
	Châu Úc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Ô-xtơ-rây-li-a
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Niu-Di-lân
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	V
	Châu Phi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Ma-rốc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Nam Phi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	....
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




Bảng 3: Thống kê số lượng công dân Việt Nam ra nước ngoài giảng dạy,
nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật năm …


	STT
	Quốc gia đến giảng dạy
/nghiên cứu khoa học, trao đổi học thuật
	Đối tượng tham gia giảng dạy/nghiên cứu khoa học, trao đổi 
học thuật
	Số lượng người tham gia giảng dạy

	Số lượng người tham gia nghiên cứu/trao đổi học thuật

	Tổng cộng
	Ghi chú

	1
	Anh
	 
	 
	 
	 
	

	2
	Pháp
	
	
	
	
	

	3
	Hoa Kỳ
	 
	 
	 
	 
	

	4
	Nhật Bản
	
	
	
	
	

	5
	Hàn Quốc
	
	
	
	
	

	…
	…
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	 
	


 

